
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HÀ BẮC 
 

Số:      /TB-UBND 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                   Hà Bắc, ngày      tháng 9 năm 2026 

THÔNG BÁO 

Niêm yết kết quả rà soát các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo,  

hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo năm 2025 trên địa bàn xã 

Hà Bắc được hỗ trợ thu nhập hàng tháng theo Nghị quyết  

04/2026/NQ-HĐND ngày 20/04/2026 của HĐND  

thành phố Hải Phòng đợt 1 từ tháng 01 đến tháng 07/2026  

 

Căn cứ Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐND ngày 20/4/2026 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Hải Phòng quy định chính sách hỗ trợ một số thành viên thuộc 

hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo trên địa bàn xã Hà 

Bắc giai đoạn 2026-2030. 

Căn cứ kết quả rà soát các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát 

nghèo, hộ thoát cận nghèo năm 2025 trên địa bàn xã Hà Bắc được hưởng hỗ trợ 

thu nhập hàng tháng theo Nghị quyết số 04/2026/NQ-HĐND ngày 20/4/2026 của 

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng đợt 1 từ tháng 01 đến tháng 07/2026. 

UBND xã Hà Bắc thực hiện niêm yết công khai kết quả rà soát các đối 

tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo, hộ thoát cận nghèo năm 

2025 tại xã Hà Bắc được hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 04/2026/NQ-HĐND đợt 

1 từ tháng 01 đến tháng 07/2026 (Có Phụ lục danh sách kèm theo). 

- Địa điểm niêm yết: tại trụ sở UBND xã, Trung tâm phục vụ hành chính 

công xã và Nhà văn hoá của các thôn. Đăng tải thông tin trên trang website xã, 

trên hệ thống loa truyền thanh xã.  

- Thời gian niêm yết: 07 ngày, tính từ ngày 04/9/2026 đến hết ngày 

10/9/2026. 

Trong thời gian niêm yết công khai: Đề nghị nhân dân theo dõi nếu có ý 

kiến phản ánh, kiến nghị đề nghị gửi bằng văn bản về UBND xã để xem xét, giải 

quyết kịp thời theo đúng quy định. Nếu không có ý kiến nào về việc niêm yết, 

Uỷ ban nhân dân xã sẽ thống nhất kết quả và kết thúc thời gian niêm yết./. 

  
Nơi nhận:                                                            
- TT Đảng uỷ xã(để b/c); 

- Lãnh đạo UBND xã (để b/c);  

- TT dịch vụ sự nghiệp công xã; 

- Các thôn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Đắc Chiếm   



 
DANH SÁCH KẾT QUẢ RÀ SOÁT CÁC THÀNH VIÊN HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO, HỘ THOÁT NGHÈO, HỘ 

THOÁT CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN XÃ HÀ BẮC ĐƯỢC HỖ TRỢ THU NHẬP HÀNG THÁNG THEO NGHỊ 

QUYẾT 04/2026/NQ-HĐND NGÀY 20/4/2026 ĐỢT 1 TỪ THÁNG 01 ĐẾN THÁNG 07/2026 

(Kèm theo Thông báo số           /TB-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2026 của UBND xã Hà Bắc) 

STT Họ tên Ngày sinh  Địa chỉ 

Các chính sách đang được hỗ trợ Hỗ trợ theo NQ 04/2026/NQ-HĐND 

Ghi 

chú 

Chính 

sách 

đã/đang 

được 

hưởng 

Số tiền  

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hàng 

tháng 

Số 

tháng  

Thành 

tiền 

Đối tượng 

hưởng theo 

NQ 

04/2026/NQ-

HĐND 

Số tiền 

01 tháng 

Số 

tháng  

Số tiền 

được hỗ 

trợ từ 

tháng 01-

tháng 

7/2026 

Họ tên 

người 

nhận 

tiền/ ủy 

quyền 

nhận 

tiền 

Số tài khoản 
Tên ngân 

hàng 

1 

Nguyễn 

Công 

Hà 

01/01/1945 

Cổ 

Chẩm 

2 

Trợ cấp 

NCT  

      

700.000    

            

7    
4.900.000 

Người thuộc 

HTN, đang 

hưởng trợ 

cấp NCT  

800.000 7 5.600.000 
Nguyễn 

Thị Hài 
1051549048 Vietcombank    

2 

Nguyễn 

Đình 

Định 

25/06/1965 

Cổ 

Chẩm 

2 

Trợ cấp 

NKT 
1.050.000 7 7.350.000 

Người thuộc 

HCN, đang 

hưởng chế 

độ NKT 

450.000 7 3.150.000 

Nguyễn 

Đình 

Quân 

1020271856 Vietcombank   

2 

Phạm 

Thị 

Vuông 

15/06/1936 

Cổ 

Chẩm 

2 

Trợ cấp 

NCT  
700.000 7 4.900.000 

Người thuộc 

HCN, đang 

hưởng trợ 

cấp NCT  

800.000 7 5.600.000 
Phạm 

Sỹ Thọ 
2308205179936 Agribank   

3 

Nguyễn 

Thị 

Duyên 

01/01/1960 

Cổ 

Chẩm 

2 

Trợ cấp 

NKT  

nặng  

1.400.000 7 9.800.000 

Người thuộc 

HCN, đang 

hưởng chế 

độ NKT 

nặng 

100.000 7 700.000 

Nguyễn 

Đình 

Côi 

2308231040012 agribank   

4 

Phạm 

Thị 

Ánh 

08/04/2007 

Cổ 

Chẩm 

2 

      0 

Người thuộc 

HCN từ đủ 

16-22 tuổi 

trở lên đang 

học văn bằng 

1 đại học 

1.500.000 7 10.500.000 
Lê Thị 

Sáng 
'2308231042076 Agribank   



3 
 

 

 

STT Họ tên Ngày sinh  Địa chỉ 

Các chính sách đang được hỗ trợ Hỗ trợ theo NQ 04/2026/NQ-HĐND 

Ghi 

chú 

Chính 

sách 

đã/đang 

được 

hưởng 

Số tiền  

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hàng 

tháng 

Số 

tháng  

Thành 

tiền 

Đối tượng 

hưởng theo 

NQ 

04/2026/NQ-

HĐND 

Số tiền 

01 tháng 

Số 

tháng  

Số tiền 

được hỗ 

trợ từ 

tháng 01-

tháng 

7/2026 

Họ tên 

người 

nhận 

tiền/ ủy 

quyền 

nhận 

tiền 

Số tài khoản 
Tên ngân 

hàng 

5 

Phạm 

Thị 

Tâm 

31/01/2010 

Cổ 

Chẩm 

2 

      0 

Người thuộc 

HCN từ đủ 

16-22 tuổi 

trở lên đang 

học văn bằng 

1 

1.500.000 7 10.500.000 
Lê Thị 

Sáng 
'2308231042076 Agribank 

6 

Nguyễn 

Thị 

Tuyết 

06/03/1965 

Cổ 

Chẩm 

2 

Trợ cấp 

NKT  

nặng  

1.400.000 7 9.800.000 

Người thuộc 

HN, đang 

hưởng chế 

độ NKT 

nặng 

100.000 7 700.000 

Phạm 

Thị 

Thúy 

Liên 

032704060040934 VIB bank   

7 
Lê Thị 

Năm 
01/01/1947 

Cổ 

Chẩm 

2 

Trợ cấp 

NCT  
700.000 7 4.900.000 

Người thuộc 

HCN, đang 

hưởng trợ 

cấp NCT 

800.000 7 5.600.000 

Nguyễn 

Hữu 

Mười 

9862732629 Vietcombank   

8 

Nguyễn 

Thị 

Điền 

01/01/1952 

 Nam 

Vang 

(thôn 

Nam 

cũ) 

      0 

Người thuộc 

HCN là NCT 

>60 tuổi, 

đơn thân 

1.500.000 7 10.500.000 
Vũ Thị 

Ngát 
0341006840459 Vietcombank   

9 

Nguyễn 

Ngọc 

Hanh 

08/7/1939 

 Nam 

Vang 

(thôn 

Nam 

cũ) 

Trợ cấp 

NCT  
700.000 7 4.900.000 

Người thuộc 

HCN, dang 

hưởng trợ 

cấp NCT 

800.000 7 5.600.000 

Nguyễn 

Thị 

Thêm 

0341000666530 Vietcombank   



4 
 

 

 

STT Họ tên Ngày sinh  Địa chỉ 

Các chính sách đang được hỗ trợ Hỗ trợ theo NQ 04/2026/NQ-HĐND 

Ghi 

chú 

Chính 

sách 

đã/đang 

được 

hưởng 

Số tiền  

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hàng 

tháng 

Số 

tháng  

Thành 

tiền 

Đối tượng 

hưởng theo 

NQ 

04/2026/NQ-

HĐND 

Số tiền 

01 tháng 

Số 

tháng  

Số tiền 

được hỗ 

trợ từ 

tháng 01-

tháng 

7/2026 

Họ tên 

người 

nhận 

tiền/ ủy 

quyền 

nhận 

tiền 

Số tài khoản 
Tên ngân 

hàng 

10 
Vũ Thị 

Tuyến 
15/05/1950 

 Nam 

Vang 

(thôn 

Nam 

cũ) 

Trợ cấp 

NCT  

      

700.000    

            

7    
4.900.000 

Người thuộc 

HCN, đang 

hưởng trợ 

cấp NCT 

800.000 7 5.600.000 
Vũ Thị 

Phương 
2308215016179 Agribank   

11 

Phạm 

Thị 

Dung 

23/03/1946 

 Nam 

Vang 

(thôn 

Nam 

cũ) 

Trợ cấp 

NCT 
700.000 7 4.900.000 

Người thuộc 

HCN, đang 

hưởng trợ 

NCT 

800.000 7 5.600.000 

Nguyễn 

Thị 

Thêm 

0341000666530 Vietcombank   

12 
Lê Thị 

Bé 
20/01/1956 

Du Kỳ 

(Kỳ 

Tây cũ) 

      0 

 Người thuộc 

HTN là NCT 

>60 tuổi, 

đơn thân 

1.500.000 7 10.500.000 
Lê Văn 

Dậy 
2308205294600 agribank    

13 
Lê Thị 

Chăm 
10/03/1948 

Du Kỳ 

(Kỳ 

Tây cũ) 

Trợ cấp 

NCT 
700.000 7 4.900.000 

Người thuộc 

HCN, đang 

hưởng trợ 

cấp NCT 

800.000 7 5.600.000 

Ngô 

Thị 

Luyên 

2308205328660 agribank   

14 

Nguyễn 

Thị 

Siên 

20/05/1952 

Du Kỳ 

(Kỳ 

Tây cũ) 

Trợ cấp 

NCT cô 

đơn 

   

1.050.000    

            

7    
7.350.000 

Người thuộc 

HN, hưởng 

trợ cấp NCT 

cô đơn 

450.000 7 3.150.000 

Nguyễn 

Thị 

Siên 

2308249001734 agribank   



5 
 

 

 

STT Họ tên Ngày sinh  Địa chỉ 

Các chính sách đang được hỗ trợ Hỗ trợ theo NQ 04/2026/NQ-HĐND 

Ghi 

chú 

Chính 

sách 

đã/đang 

được 

hưởng 

Số tiền  

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hàng 

tháng 

Số 

tháng  

Thành 

tiền 

Đối tượng 

hưởng theo 

NQ 

04/2026/NQ-

HĐND 

Số tiền 

01 tháng 

Số 

tháng  

Số tiền 

được hỗ 

trợ từ 

tháng 01-

tháng 

7/2026 

Họ tên 

người 

nhận 

tiền/ ủy 

quyền 

nhận 

tiền 

Số tài khoản 
Tên ngân 

hàng 

15 

Phạm 

Thị 

Hiền 

18/10/1948 

Du Kỳ 

(Kỳ 

Tây cũ) 

Trợ cấp 

NCT 

      

700.000    

            

7    
4.900.000 

Người thuộc 

HCN, đang 

hưởng trợ 

cấp NCT 

800.000 7 5.600.000 

Phạm 

Thị 

Hiền 

2308249001740 Agribank   

16 

Bùi  

Thị 

Hiệp 

13/08/1959 Đoài       0 

Người thuộc 

HTN là NCT 

>60t đơn 

thân. 

1.500.000 7 10.500.000 
Bùi Thị 

Lan 
2308205241519 Agribank   

17 

Phạm 

Thị 

Hòa 

16/01/1955 Đoài 
Trợ cấp 

NCT 

      

700.000    

            

7    
4.900.000 

Người thuộc 

HCN, đang 

hưởng trợ 

cấp NCT 

800.000 7 5.600.000 
Bùi Thị 

Lan 
2308205241519 Agribank   

18 
Lê Thị 

Giang 
01/01/1987 Đoài 

Trợ cấp 

NKT 

nặng 

   

1.050.000    

            

7    
7.350.000 

Người thuộc 

HCN đang 

hưởng trợ 

cấp NKT 

nặng trở lên. 

450.000 7 3.150.000 

Trần 

Thị 

Thoan 

0341000650426 Vietcombank   

19 
Bùi Thị 

Bình 
14/11/1957 Đoài 

Trợ cấp 

NCT cô 

đơn 

   

1.050.000    

            

7    
7.350.000 

Người thuộc 

HCN, đnag 

hưởng trợ 

cấp NCT cô 

đơn. 

450.000 7 3.150.000 

Trần 

Thị 

Thoan 

0341000650426 Vietcombank   



6 
 

 

 

STT Họ tên Ngày sinh  Địa chỉ 

Các chính sách đang được hỗ trợ Hỗ trợ theo NQ 04/2026/NQ-HĐND 

Ghi 

chú 

Chính 

sách 

đã/đang 

được 

hưởng 

Số tiền  

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hàng 

tháng 

Số 

tháng  

Thành 

tiền 

Đối tượng 

hưởng theo 

NQ 

04/2026/NQ-

HĐND 

Số tiền 

01 tháng 

Số 

tháng  

Số tiền 

được hỗ 

trợ từ 

tháng 01-

tháng 

7/2026 

Họ tên 

người 

nhận 

tiền/ ủy 

quyền 

nhận 

tiền 

Số tài khoản 
Tên ngân 

hàng 

20 
Bùi Thị 

Nhàn 
02/07/1957 Đoài       0 

Người thuộc 

HTN là NCT 

>60t đơn 

thân. 

1.500.000 7 10.500.000 
Bùi Thị 

Lan 
2308205241519 Agribank   

21 
Bùi Thị 

Đào 
27/06/1953 Đoài       0 

Người thuộc 

HTN là NCT 

>60t đơn 

thân. 

1.500.000 7 10.500.000 

Lê Thị 

Bích 

Huệ 

0902270557 MB   

22 
Đoàn 

Thị Tỵ 
01/08/1934 Đoài 

Trợ cấp 

NCT 

      

700.000    

            

7    
4.900.000 

Người thuộc 

HCN, trợ cấp 

hưu trí XH 

800.000 7 5.600.000 

Trần 

Thị 

Thoan 

341000650426 Vietcombank   

23 
Bùi Thị 

Duyên 
10/12/1986 Đoài 

Trợ cấp 

NKT 

nặng 

   

1.050.000    

            

7    
7.350.000 

Người thuộc 

HTCN là 

NKT 

450.000 7 3.150.000 

Bùi 

Đức 

Khương 

1042303078 Vietcombank   

24 

Phạm 

Thị 

Chung 

01/01/1956 Du La 

Trợ cấp 

là NCT, 

NKT  

nặng 

1.400.000 7 9.800.000 

Người thuộc 

HTN NCT 

>60 tuổi, 

hưởng NKT 

nặng 

100.000 7 700.000 

Phạm 

Đức 

Hoài 

1031969612 Vietcombank   

25 

Phạm 

Thị 

Tuyến 

10/10/1955 Du La 
Trợ cấp 

NCT 
700.000 7 4.900.000 

Người thuộc 

HN, hưởng 

trợ cấp NCT 

800.000 7 5.600.000 

Phạm 

Thị 

Tuyến 

2308249001705 Agribank   



7 
 

 

 

STT Họ tên Ngày sinh  Địa chỉ 

Các chính sách đang được hỗ trợ Hỗ trợ theo NQ 04/2026/NQ-HĐND 

Ghi 

chú 

Chính 

sách 

đã/đang 

được 

hưởng 

Số tiền  

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hàng 

tháng 

Số 

tháng  

Thành 

tiền 

Đối tượng 

hưởng theo 

NQ 

04/2026/NQ-

HĐND 

Số tiền 

01 tháng 

Số 

tháng  

Số tiền 

được hỗ 

trợ từ 

tháng 01-

tháng 

7/2026 

Họ tên 

người 

nhận 

tiền/ ủy 

quyền 

nhận 

tiền 

Số tài khoản 
Tên ngân 

hàng 

26 

Phạm 

Văn 

Hoàn 

31/08/1970 Du La 
Trợ cấp 

NKT 
1.050.000 7 7.350.000 

Người thuộc 

HN đang 

hưởng trợ 

cấp NKT, 

bệnh xã hội 

450.000 7 3.150.000 

Phạm 

Thị 

Loan 

0387721965 
Vietin 

bank  
  

27 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

27/6/1964 Du La 
Trợ cấp 

NKT 
1.400.000 7 9.800.000 

Người thuộc 

HN, đang 

hưởng trợ 

cấp NKT 

nặng 

100.000 7 700.000 

Phạm 

Văn 

Toàn 

0341007076334 Vietcombank   

28 

Hoàng 

Ngọc 

Tuấn 

10/12/1984 Du La 

Trợ cấp 

NKT 

nặng 

1.050.000 7 7.350.000 

Người thuộc 

HN hưởng 

chế độ NKT 

nặng 

450.000 7 3.150.000 
Lê Thị 

Điệp 
2308205100472 agribank   

29 
Lê Thị 

Thậm 
01/01/1935 Du La 

Trợ cấp 

NCT 
700.000 7 4.900.000 

Người thuộc 

HCN, đang 

hưởng trợ 

NCT. 

800.000 7 5.600.000 

Phạm 

Thị 

Thía 

2308205131900 Agribank   

30 

Vũ 

Trọng 

Hùng 

11/09/1949 Du La 
Trợ cấp 

NCT 
700.000 7 4.900.000 

Người thuộc 

HCN, đang 

hưởng trợ 

NCT. 

800.000 7 5.600.000 

Phạm 

Duy 

Khánh 

0341007056205 Vietcombank   



8 
 

 

 

STT Họ tên Ngày sinh  Địa chỉ 

Các chính sách đang được hỗ trợ Hỗ trợ theo NQ 04/2026/NQ-HĐND 

Ghi 

chú 

Chính 

sách 

đã/đang 

được 

hưởng 

Số tiền  

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hàng 

tháng 

Số 

tháng  

Thành 

tiền 

Đối tượng 

hưởng theo 

NQ 

04/2026/NQ-

HĐND 

Số tiền 

01 tháng 

Số 

tháng  

Số tiền 

được hỗ 

trợ từ 

tháng 01-

tháng 

7/2026 

Họ tên 

người 

nhận 

tiền/ ủy 

quyền 

nhận 

tiền 

Số tài khoản 
Tên ngân 

hàng 

31 
Vũ Thị 

Vinh 
06/08/1960 Du La 

Trợ cấp 

NKT 
1.400.000 7 9.800.000 

Người thuộc 

HTN đang, 

hưởng trợ 

cấp NKT 

100.000 7 700.000 

Trần 

Thị 

Nhung 

0341007004280 Vietcombank   

32 

Phạm 

Thị 

Thu 

Huân 

01/01/1954 Du La 

Trợ cấp 

BHXH 

hàng 

tháng 

(Tuất)  

1.265.000 1 1.265.000 Hộ cận 

nghèo đang 

hưởng chế 

độ BHXH 

235.000 1 235.000 

Phạm 

Thị Thu 

Huân 

2308249001372 Agribank   

1.170.000 6 7.020.000 330.000 6 1.980.000 

Phạm 

Thị Thu 

Huân 

2308249001372 Agribank   

33 
Phạm 

Thị Côi 
01/01/1949 

Quan 

Khê 

Trợ cấp 

NCT từ 

tháng 

06/2026 

700.000 2 1.400.000 

Người thuộc 

HCN, hưởng 

trợ cấpNCT 

800.000 2 1.600.000 

Trần 

Thị 

Ninh 

2308215035138 Agribank   

34 

Hoàng 

Văn 

Thọ 

01/02/1949 
Quan 

Khê 

Trợ cấp 

NCT 
700.000 7 4.900.000 

Người thuộc 

HTCN đang 

hưởng 

hưởng trợ 

cấp NCT 

800.000 7 5.600.000 

Hoàng 

Thị 

Lành 

284890067 VP bank   
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STT Họ tên Ngày sinh  Địa chỉ 

Các chính sách đang được hỗ trợ Hỗ trợ theo NQ 04/2026/NQ-HĐND 

Ghi 

chú 

Chính 

sách 

đã/đang 

được 

hưởng 

Số tiền  

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hàng 

tháng 

Số 

tháng  

Thành 

tiền 

Đối tượng 

hưởng theo 

NQ 

04/2026/NQ-

HĐND 

Số tiền 

01 tháng 

Số 

tháng  

Số tiền 

được hỗ 

trợ từ 

tháng 01-

tháng 

7/2026 

Họ tên 

người 

nhận 

tiền/ ủy 

quyền 

nhận 

tiền 

Số tài khoản 
Tên ngân 

hàng 

35 
Nguyễn 

Thị Hồi 
26/11/1948 

Quan 

Khê 

Trợ cấp 

NCT 
700.000 7 4.900.000 

Người thuộc 

HTCN đang 

hưởng 

hưởng trợ 

cấp NCT 

800.000 7 5.600.000 

Hoàng 

Thị 

Lành 

284890067 VP bank   

36 

Nguyễn 

Văn 

Phong 

16/12/1985 
Quan 

Khê 

Trợ cấp 

NKT  

nặng từ 

16-60 

tuổi 

   

1.050.000    

            

7    
7.350.000 

Người thuộc 

HN, đang 

hưởng chế 

độ NKT 

nặng 

450.000 7 3.150.000 

Nguyễn 

Văn 

Hồng 

2308205232865 Agribank   

37 

Nguyễn 

Thị 

Chín 

01/01/1938 
Quan 

Khê 

Trợ cấp 

NCT 

      

700.000    

            

7    
4.900.000 

Người thuộc 

HN đang 

hưởng 

hưởng trợ 

cấp NCT 

800.000 7 5.600.000 
Bùi Thị 

Thơm 
0356763084 Vietinbank    

38 
Bùi Thị 

Hương 
17/06/1986 

Quan 

Khê 

Trợ cấp 

NKT  

nặng từ 

02/2026 

   

1.050.000    

            

6    
6.300.000 

Người thuộc 

HN đang 

hưởng chế 

độ NKT 

nặng 

450.000 6 2.700.000 
Bùi Thị 

Thơm 
101871705141 Vietinbank    
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STT Họ tên Ngày sinh  Địa chỉ 

Các chính sách đang được hỗ trợ Hỗ trợ theo NQ 04/2026/NQ-HĐND 

Ghi 

chú 

Chính 

sách 

đã/đang 

được 

hưởng 

Số tiền  

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hàng 

tháng 

Số 

tháng  

Thành 

tiền 

Đối tượng 

hưởng theo 

NQ 

04/2026/NQ-

HĐND 

Số tiền 

01 tháng 

Số 

tháng  

Số tiền 

được hỗ 

trợ từ 

tháng 01-

tháng 

7/2026 

Họ tên 

người 

nhận 

tiền/ ủy 

quyền 

nhận 

tiền 

Số tài khoản 
Tên ngân 

hàng 

39 

Phạm 

Công 

Tuấn 

Anh 

27/05/2009 
Quan 

Khê 
      0 

Người thuộc 

HCN từ đủ 

16-22 tuổi 

trở lên đang 

học văn bằng 

1 

1.500.000 7 10.500.000 

Phạm 

Công 

Tuấn 

Anh 

1052993331 Vietcombank   

40 

Nguyễn 

Kim 

Hải 

19/05/1950 

Cổ 

Chẩm 

1 

Trợ cấp 

NCT 
700.000 7 4.900.000 

Người thuộc 

HCN, đang 

hưởng 

hưởng trợ 

cấp NCT 

800.000 7 5.600.000 

Nguyễn 

Kim 

Cường 

2308205230768 Agribank   

41 

Phạm 

Thị 

Bạo 

12/06/1952 

Cổ 

Chẩm 

1 

Trợ cấp 

NKT  

nặng 

1.400.000 7 9.800.000 

Người thuộc 

HTN đang 

hưởng trợ 

cấp NKT 

nặng 

100.000 7 700.000 
Phạm 

Thị Mai 
102885031479 Agribank   

42 

Phạm 

Thị 

Thủy 

10/8/1985 

Cổ 

Chẩm 

1 

Trợ cấp 

NKT 
1.050.000 7 7.350.000 

Người thuộc 

HTCN, NKT 

nặng 

450.000 7 3.150.000 

Tăng 

Ngọc 

Dũng 

3420031988 MB bank   

43 
Vũ Thị 

Ngoan 
17/07/1945 

Cổ 

Chẩm 

1 

Trợ cấp 

NCT 
700.000 7 4.900.000 

Người thuộc 

HTN, đang 

hưởng 

hưởng trợ 

cấp hưu trí.  

800.000 7 5.600.000 

Phạm 

Thị 

Ngát 

2308205200540 Agribank   
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STT Họ tên Ngày sinh  Địa chỉ 

Các chính sách đang được hỗ trợ Hỗ trợ theo NQ 04/2026/NQ-HĐND 

Ghi 

chú 

Chính 

sách 

đã/đang 

được 

hưởng 

Số tiền  

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hàng 

tháng 

Số 

tháng  

Thành 

tiền 

Đối tượng 

hưởng theo 

NQ 

04/2026/NQ-

HĐND 

Số tiền 

01 tháng 

Số 

tháng  

Số tiền 

được hỗ 

trợ từ 

tháng 01-

tháng 

7/2026 

Họ tên 

người 

nhận 

tiền/ ủy 

quyền 

nhận 

tiền 

Số tài khoản 
Tên ngân 

hàng 

44 

Phạm 

Thị 

Lan 

01/01/1950 

Cổ 

Chẩm 

1 

Trợ cấp 

NCT 
700.000 7 4.900.000 

Người thuộc 

HTN, đang 

hưởng 

hưởng trợ 

cấp NCT 

800.000 7 5.600.000 

Dương 

Văn 

Đức 

46810002277304 BIDV   

45 

Nguyễn 

Thị 

Hoa 

04/10/1988 

Cổ 

Chẩm 

1 

Trợ cấp 

NKT 

(thần 

kinh) 

1.050.000 7 7.350.000 

Người thuộc 

HCN, đang 

hưởng trợ 

cấp NKT 

(thần kinh)  

450.000 7 3.150.000 

Nguyễn 

Đình 

Lượng 

0967933963 MB bank   

46 

Phạm 

Thị 

The 

16/01/1939 

Cổ 

Chẩm 

1 

Trợ cấp 

NCT 
700.000 7 4.900.000 

Người thuộc 

HCN, đang 

hưởng 

hưởng trợ 

cấp NCT 

800.000 7 5.600.000 

Phạm 

Sỹ 

Thông 

2308205317867 Agribank   

47 

Nguyễn 

Thị 

Hảo 

28/05/1944 

Cổ 

Chẩm 

1 

Trợ cấp 

NKT 

nặng 

1.400.000 7 9.800.000 

Người HTN, 

hưởng trợ 

cấp NKT 

nặng 

100.000 7 700.000 

Nguyễn 

Thị 

Mây 

2308215030843 Agribank    

48 

Nguyễn 

Thị 

Sánh 

05/05/1929 

Cổ 

Chẩm 

1 

Trợ cấp 

NCT 

      

700.000    

            

7    
4.900.000 

Người thuộc 

HCN,đang 

hưởng 

hưởng trợ 

cấp NCT 

800.000 7 5.600.000 
Vũ Văn 

Dương 
2308205241974 agribank   
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STT Họ tên Ngày sinh  Địa chỉ 

Các chính sách đang được hỗ trợ Hỗ trợ theo NQ 04/2026/NQ-HĐND 

Ghi 

chú 

Chính 

sách 

đã/đang 

được 

hưởng 

Số tiền  

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hàng 

tháng 

Số 

tháng  

Thành 

tiền 

Đối tượng 

hưởng theo 

NQ 

04/2026/NQ-

HĐND 

Số tiền 

01 tháng 

Số 

tháng  

Số tiền 

được hỗ 

trợ từ 

tháng 01-

tháng 

7/2026 

Họ tên 

người 

nhận 

tiền/ ủy 

quyền 

nhận 

tiền 

Số tài khoản 
Tên ngân 

hàng 

49 
Bùi Thị 

Trang 
20/11/2007 

Đồng 

Hởi 
      0 

Người thuộc 

HCN từ đủ 

16-22 tuổi 

trở lên đang 

học văn bằng 

1 

1.500.000 7 10.500.000 
Bùi Thị 

Trang 
1059576837 Vietcombank   

50 

Nguyễn 

Thị 

Nhung 

05/01/1968 
Đồng 

Hởi 
      0 

Người thuộc 

HCN mắc 

bệnh cần 

chữa trị dài 

ngày theo 

quy định 

Ung thư 

tuyến giáp 

(C73)  

1.500.000 7 10.500.000 

Nguyễn 

Thị 

Nhung 

1063906745 Vietcombank   

51 

Bùi 

Hữu 

Kiên 

25/08/1982 
 Đồng 

Hởi 

Trợ cấp 

NKT 

nặng 

1.400.000 7 9.800.000 

Người thuộc 

HTN hưởng 

trợ cấp NKT 

nặng. 

100.000 7 700.000 

Bùi 

Hữu 

Thắng 

0978979256 MB   
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STT Họ tên Ngày sinh  Địa chỉ 

Các chính sách đang được hỗ trợ Hỗ trợ theo NQ 04/2026/NQ-HĐND 

Ghi 

chú 

Chính 

sách 

đã/đang 

được 

hưởng 

Số tiền  

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hàng 

tháng 

Số 

tháng  

Thành 

tiền 

Đối tượng 

hưởng theo 

NQ 

04/2026/NQ-

HĐND 

Số tiền 

01 tháng 

Số 

tháng  

Số tiền 

được hỗ 

trợ từ 

tháng 01-

tháng 

7/2026 

Họ tên 

người 

nhận 

tiền/ ủy 

quyền 

nhận 

tiền 

Số tài khoản 
Tên ngân 

hàng 

52 
Vũ Thị 

Phúc 
25/12/1959 Đông       0 

Người thuộc 

HCN mắc 

bệnh cần 

chữa trị dài 

ngày theo 

quy định U 

ác C11, K21 

trào ngược 

(bệnh án 

ngày 

29/01/2026) 

1.500.000 6 9.000.000 

Đoàn 

Đình 

Đông 

'341007104002 Vietcombank   

53 

Nguyễn 

Thị 

Sang 

24/08/1957  Đông       0 

Người thuộc 

HTN là 

NCT> 60t 

đơn thân 

1.500.000 7 10.500.000 
Vũ Thị 

Hương 
'341005615092 Vietcombank   

54 

Đoàn 

Văn 

Tuấn 

16/7/1957  Đông       0 

Người thuộc 

HTN, mắc 

bệnh cần 

chữa trị dài 

ngày theo 

quy định 

(Suy tim I50) 

1.500.000 7 10.500.000 

Đoàn 

Đình 

Đông 

'0341007104002 Vietcombank   
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STT Họ tên Ngày sinh  Địa chỉ 

Các chính sách đang được hỗ trợ Hỗ trợ theo NQ 04/2026/NQ-HĐND 

Ghi 

chú 

Chính 

sách 

đã/đang 

được 

hưởng 

Số tiền  

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hàng 

tháng 

Số 

tháng  

Thành 

tiền 

Đối tượng 

hưởng theo 

NQ 

04/2026/NQ-

HĐND 

Số tiền 

01 tháng 

Số 

tháng  

Số tiền 

được hỗ 

trợ từ 

tháng 01-

tháng 

7/2026 

Họ tên 

người 

nhận 

tiền/ ủy 

quyền 

nhận 

tiền 

Số tài khoản 
Tên ngân 

hàng 

55 
Vũ Thị 

Nhâm 
25/09/1952 

Hải 

Yến 

Trợ cấp 

NCT 
700.000 7 4.900.000 

Người thuộc 

HTN là đang 

hưởng 

hưởng trợ 

cấp NCT 

800.000 7 5.600.000 
Vũ Thị 

Nhâm 
'1020417946 Vietcombank   

56 

Nguyễn 

Văn 

Tuấn 

25/02/1956 
Hải 

Yến 

Trợ cấp 

NKT 

nặng. 

1.400.000 7 9.800.000 

Người thuộc 

HN đnag 

hưởng trợ 

cấp NKT 

nặng (tâm 

thần kinh) 

100.000 7 700.000 
Nguyễn 

Thị Hà 
0341007229978 Vietcombank   

57 
Vũ Thị 

Hiệu 
22/06/1943 

Hải 

Yến 

Trợ cấp 

NCT 

      

700.000    

            

7    
4.900.000 

Người thuộc 

HTN là đang 

hưởng 

hưởng trợ 

cấp NCT 

800.000 7 5.600.000 

Lê Thị 

Thanh 

Vân 

1028396207 Vietcombank   

58 
Đinh 

Thị Chỉ 
02/1/1970 

Hải 

Yến 

 Trợ cấp 

NKT 

đặc biệt 

nặng. 

1.400.000 7 9.800.000 

Người thuộc 

HTN đang 

hưởng trợ 

cấp NKT đặc 

biệt nặng. 

100.000 7 700.000 

Lê Thị 

Thanh 

Vân 

1028396207 Vietcombank   
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STT Họ tên Ngày sinh  Địa chỉ 

Các chính sách đang được hỗ trợ Hỗ trợ theo NQ 04/2026/NQ-HĐND 

Ghi 

chú 

Chính 

sách 

đã/đang 

được 

hưởng 

Số tiền  

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hàng 

tháng 

Số 

tháng  

Thành 

tiền 

Đối tượng 

hưởng theo 

NQ 

04/2026/NQ-

HĐND 

Số tiền 

01 tháng 

Số 

tháng  

Số tiền 

được hỗ 

trợ từ 

tháng 01-

tháng 

7/2026 

Họ tên 

người 

nhận 

tiền/ ủy 

quyền 

nhận 

tiền 

Số tài khoản 
Tên ngân 

hàng 

59 
Vũ Văn 

Khiết 
01/01/1953 

Hải 

Yến 

 Trợ cấp 

NKT 

đặc biệt 

nặng. 

1.400.000 7 9.800.000 

Người thuộc 

HTNđang 

hưởng trợ 

cấp NKT đặc 

biệt nặng. 

100.000 7 700.000 

Vũ Thị 

Hiền 

Nhung 

'1057857175 Vietcombank   

60 

Nguyễn 

Thị 

Liễu 

15/09/1960 
Hải 

Yến 
      0 

Người thuộc 

HTCN, bệnh 

hiểm nghèo 

u ác hầu 

họng C11 

1.500.000 7 10.500.000 

Hoàng 

Trọng 

Phong 

'2308231005947 Agribank   

61 

Nguyễn 

Thị 

Thuý 

10/03/1961 
Hải 

Yến 

 Trợ cấp 

NKT 

đặc biệt 

nặng. 

1.400.000 7 9.800.000 

Người thuộc 

HTN đang 

hưởng trợ 

cấp NKT đặc 

biệt nặng. 

100.000 7 700.000 

Nguyễn 

Thị  

Sanh 

'46010003026707 BIDV   

62 

Phạm 

Thị 

Phương 

Anh 

07/06/2007 
Nhân 

Lư 
      0 

Người thuộc 

HTCN từ đủ 

16-22 tuổi 

trở lên đang 

học văn bằng 

1 

1.500.000 7 10.500.000 

Phạm 

Thị 

Phương 

Anh 

'685762007 MB bank   
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STT Họ tên Ngày sinh  Địa chỉ 

Các chính sách đang được hỗ trợ Hỗ trợ theo NQ 04/2026/NQ-HĐND 

Ghi 

chú 

Chính 

sách 

đã/đang 

được 

hưởng 

Số tiền  

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hàng 

tháng 

Số 

tháng  

Thành 

tiền 

Đối tượng 

hưởng theo 

NQ 

04/2026/NQ-

HĐND 

Số tiền 

01 tháng 

Số 

tháng  

Số tiền 

được hỗ 

trợ từ 

tháng 01-

tháng 

7/2026 

Họ tên 

người 

nhận 

tiền/ ủy 

quyền 

nhận 

tiền 

Số tài khoản 
Tên ngân 

hàng 

63 
Bùi Thị 

Thắm 
26/12/1997 

Nhân 

Lư 

Trợ cấp 

NKT 

nặng 

   

1.050.000    

            

7    
7.350.000 

Người thuộc 

HCN, hưởng 

trợ cấp NKT 

nặng 

450.000 7 3.150.000 

Tiêu 

Thị 

Hiệp 

'2308244001690 Agribank   

64 

Nguyễn 

Xuân 

Huy 

02/08/2009 
Nhân 

Lư 
      0 

Người thuộc 

HCN từ đủ 

16-22 tuổi 

trở lên đang 

học văn bằng 

1 

1.500.000 7 10.500.000 

Nguyễn 

Xuân 

Huy 

'0813634556 VP bank 

tháng 

8 học 

xong 

65 

Nguyễn 

Thị 

Gián 

01/01/1956 
Nhân 

Lư 

Trợ cấp 

NCT 

      

700.000    

            

7    
4.900.000 

Người thuộc 

HCN là đang 

hưởng  trợ 

cấpNCT 

800.000 7 5.600.000 

Nguyễn 

Xuân 

Huy 

'0813634556 VP bank   

66 

Phạm 

Xuân 

Trung 

19/02/2008 
Nhân 

Lư 
      0 

Người thuộc 

HCN từ đủ 

16-22 tuổi 

trở lên đang 

học văn bằng 

1 

1.500.000 6 9.000.000 
Phạm 

Thị Nhi 
'1026204009 SHB 

lớp 

12 
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STT Họ tên Ngày sinh  Địa chỉ 

Các chính sách đang được hỗ trợ Hỗ trợ theo NQ 04/2026/NQ-HĐND 

Ghi 

chú 

Chính 

sách 

đã/đang 

được 

hưởng 

Số tiền  

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hàng 

tháng 

Số 

tháng  

Thành 

tiền 

Đối tượng 

hưởng theo 

NQ 

04/2026/NQ-

HĐND 

Số tiền 

01 tháng 

Số 

tháng  

Số tiền 

được hỗ 

trợ từ 

tháng 01-

tháng 

7/2026 

Họ tên 

người 

nhận 

tiền/ ủy 

quyền 

nhận 

tiền 

Số tài khoản 
Tên ngân 

hàng 

67 

Phạm 

Xuân 

Thủy 

01/4/1977 
Nhân 

Lư 
      0 

Người thuộc 

HCN, bị 

bệnh hiểm 

nghèo 

(C15,4 U ác 

phần 3 giữa 

thực quản) 

1.500.000 7 10.500.000 
Phạm 

Thị Nhi 
'1026204009 SHB   

68 
Vũ Thị 

Hân 
01/01/1954 

Nhân 

Lư 

Trợ cấp 

NCT 

   

1.050.000    

            

7    
7.350.000 

Người thuộc 

HN là đang 

hưởng 

hưởng trợ 

cấp NCT 

450.000 7 3.150.000 
Vũ Thị 

Hân 
'2308249001786 Agribank   

69 
Vũ Văn 

Điềm 
01/01/1959 

Nhân 

Lư 

Trợ cấp 

NKT 

nặng 

   

1.400.000    

            

7    
9.800.000 

Người thuộc 

HN đang 

hưởng trợ 

cấp NKT 

nặng 

100.000 7 700.000 
Vũ Thị 

Hân 
'2308249001786 Agribank   

70 

Nguyễn 

Tất 

Thân 

01/01/1936 
Nhân 

Lư 

Trợ cấp 

NCT 

      

700.000    

            

7    
4.900.000 

Người thuộc 

HN, hưởng 

hưởng trợ 

cấp NCT 

800.000 7 5.600.000 

Nguyễn 

Thị 

Thúy 

Hường 

9862916222 Vietcombank    
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STT Họ tên Ngày sinh  Địa chỉ 

Các chính sách đang được hỗ trợ Hỗ trợ theo NQ 04/2026/NQ-HĐND 

Ghi 

chú 

Chính 

sách 

đã/đang 

được 

hưởng 

Số tiền  

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hàng 

tháng 

Số 

tháng  

Thành 

tiền 

Đối tượng 

hưởng theo 

NQ 

04/2026/NQ-

HĐND 

Số tiền 

01 tháng 

Số 

tháng  

Số tiền 

được hỗ 

trợ từ 

tháng 01-

tháng 

7/2026 

Họ tên 

người 

nhận 

tiền/ ủy 

quyền 

nhận 

tiền 

Số tài khoản 
Tên ngân 

hàng 

71 

Nguyễn 

Văn 

Bẩy 

19/05/1961 
Nhân 

Lư 

Trợ cấp 

NKT 

nặng 

   

1.400.000    

            

7    
9.800.000 

Người thuộc 

HTNđang 

hưởng trợ 

cấp NKT 

nặng 

100.000 7 700.000 

Nguyễn 

Văn 

Biên 

0963333513 MB bank   

72 

Nguyễn 

Văn 

Cương 

02/09/1990 
Nhân 

Lư 

Trợ cấp 

NKT 

nặng 

   

1.050.000    

            

7    
7.350.000 

Người thuộc 

HTN đang 

hưởng trợ 

cấp NKT 

nặng 

450.000 7 3.150.000 

Nguyễn 

Văn 

Biên 

0963333513 MB bank   

73 

Nguyễn 

Thị 

Tuyên 

05/02/1957 
Nhân 

Lư 
      0 

Người HCN, 

NCT >60 

tuổi, đơn 

thân 

1.500.000 7 10.500.000 

Nguyễn 

Thị 

Tuyên 

2308231039059 Agribank   

74 
Vũ Thị 

Hòa 
24/05/1954 

Nhân 

Lư 

Trợ cấp 

NCT 

      

700.000    

            

7    
4.900.000 

Người thuộc 

HN, hưởng 

hưởng trợ 

cấp NCT 

800.000 7 5.600.000 

Tiêu 

Văn 

Hùng 

2308205260883 Agribank   

75 
Vũ Văn 

Hoan 
20/4/1954 

Nhân 

Lư 

Trợ cấp 

NCT 

      

700.000    

            

7    
4.900.000 

Người thuộc 

HTCN, 

hưởng 

hưởng trợ 

cấp NCT 

800.000 7 5.600.000 
Vũ Văn 

Hoan 
2308231057379 Agribank   
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STT Họ tên Ngày sinh  Địa chỉ 

Các chính sách đang được hỗ trợ Hỗ trợ theo NQ 04/2026/NQ-HĐND 

Ghi 

chú 

Chính 

sách 

đã/đang 

được 

hưởng 

Số tiền  

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hàng 

tháng 

Số 

tháng  

Thành 

tiền 

Đối tượng 

hưởng theo 

NQ 

04/2026/NQ-

HĐND 

Số tiền 

01 tháng 

Số 

tháng  

Số tiền 

được hỗ 

trợ từ 

tháng 01-

tháng 

7/2026 

Họ tên 

người 

nhận 

tiền/ ủy 

quyền 

nhận 

tiền 

Số tài khoản 
Tên ngân 

hàng 

76 

Mạc 

Thị 

Mây 

08/10/1954 
Nhân 

Lư 

Trợ cấp 

NCT 

      

700.000    

            

7    
4.900.000 

Người thuộc 

HTCN, 

hưởng 

hưởng trợ 

cấp NCT 

800.000 7 5.600.000 
Vũ Văn 

Hoan 
2308231057379 Agribank   

77 

Tiêu 

Văn 

Long 

20/01/1977 
Nhân 

Lư 

Trợ cấp 

NKT 

nặng 

   

1.050.000    

            

7    
7.350.000 

Người thuộc 

HTN là NKT 

nặng 

450.000 7 3.150.000 

Nguyễn 

Thị 

Vân 

0341007184333 Vietcombank   

78 
Tiêu 

Thị Bé 
1/1/1943 

Nhân 

Lư 

Trợ cấp 

NCT 

      

700.000    

            

7    
4.900.000 

Người thuộc 

HTCN, 

hưởng trợ 

cấp hưu trí 

800.000 7 5.600.000 

Nguyễn 

Thị 

Thùy 

8860394794 BIDV   

79 
Lê Thị 

Thanh 
1/1/1942 

Nhân 

Lư 

Trợ cấp 

NCT 

      

700.000    

            

7    
4.900.000 

Người thuộc 

HCN, hưởng 

trợ cấp NCT 

800.000 7 5.600.000 

Tiêu 

Thị 

Hiệp 

2308249001690 Agribank   

80 

Nguyễn 

Văn 

Hiến 

7/5/1973 
Nhân 

Lư 

Trợ cấp 

NKT 

nặng 

   

1.400.000    

            

7    
9.800.000 

Người thuộc 

HTN, NKT 

nặng 

100.000 7 700.000 
Tiêu 

Thị Lý 
2308205293903 Agribank   

81 

Tiêu 

Thị 

Đính 

1/1/1937 
Nhân 

Lư 

Trợ cấp 

NCT 

      

700.000    

            

7    
4.900.000 

Người thuộc 

HTN, hưởng 

trợ cấp NCT 

800.000 7 5.600.000 
Tiêu 

Thị Lý 
2308205293903 Agribank   
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STT Họ tên Ngày sinh  Địa chỉ 

Các chính sách đang được hỗ trợ Hỗ trợ theo NQ 04/2026/NQ-HĐND 

Ghi 

chú 

Chính 

sách 

đã/đang 

được 

hưởng 

Số tiền  

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hàng 

tháng 

Số 

tháng  

Thành 

tiền 

Đối tượng 

hưởng theo 

NQ 

04/2026/NQ-

HĐND 

Số tiền 

01 tháng 

Số 

tháng  

Số tiền 

được hỗ 

trợ từ 

tháng 01-

tháng 

7/2026 

Họ tên 

người 

nhận 

tiền/ ủy 

quyền 

nhận 

tiền 

Số tài khoản 
Tên ngân 

hàng 

82 

Đặng 

Quang 

Tùng 

28/02/2007 
Nhân 

Lư 
      0 

Người thuộc 

HTN từ đủ 

16-22 tuổi 

trở lên đang 

học văn bằng 

1 

1.500.000 7 10.500.000 

Đặng 

Quang 

Tùng 

28022607888 MB bank   

83 

Nguyễn 

Thị 

Huyền 

Thanh 

05/8/2008 
Nhân 

Lư 
      0 

Người thuộc 

HTN từ đủ 

16-22 tuổi 

trở lên đang 

học văn bằng 

1 

1.500.000 6 9.000.000 

Nguyễn 

Văn 

Thao 

2308231041333 Agribank 
lớp 

12 

84 

Phạm 

Thị 

Hoa 

10/04/2008 
Nhân 

Lư 
      0 

Người thuộc 

HTN từ đủ 

16-22 tuổi 

trở lên đang 

học 

1.500.000 6 9.000.000 

Phạm 

Thị 

Hoa 

00810042008 MB bank 
lớp 

12 

85 
Vũ Văn 

Vọng 
30/01/1959 

Nhân 

Lư 

Trợ cấp 

NKT 

nặng 

   

1.400.000    

            

7    
9.800.000 

Người thuộc 

HN, NKT 

nặng 

100.000 7 700.000 

Vũ Thị 

Thúy 

Hằng 

8854018046 BIDV   
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STT Họ tên Ngày sinh  Địa chỉ 

Các chính sách đang được hỗ trợ Hỗ trợ theo NQ 04/2026/NQ-HĐND 

Ghi 

chú 

Chính 

sách 

đã/đang 

được 

hưởng 

Số tiền  

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hàng 

tháng 

Số 

tháng  

Thành 

tiền 

Đối tượng 

hưởng theo 

NQ 

04/2026/NQ-

HĐND 

Số tiền 

01 tháng 

Số 

tháng  

Số tiền 

được hỗ 

trợ từ 

tháng 01-

tháng 

7/2026 

Họ tên 

người 

nhận 

tiền/ ủy 

quyền 

nhận 

tiền 

Số tài khoản 
Tên ngân 

hàng 

86 

Vũ Thị 

Thúy 

Hằng 

15/05/2009 
Nhân 

Lư 
      0 

Người thuộc 

HNtừ đủ 16-

22 tuổi trở 

lên đang học 

văn bằng 1 

1.500.000 7 10.500.000 
Vũ Văn 

Vọng 
8854018046 BIDV   

87 
Trịnh 

Thị Lý 
19/07/1968 

Nhân 

Lư 

Trợ cấp 

BHXH 

hàng 

tháng 

   

1.265.000    

            

1    
1.265.000 Người thuộc 

HTCN, 

hưởng trợ 

cấp BHXH 

hàng tháng 

235.000 1 235.000 

Tiê Hà 

Cảnh 
8890720661 BIDV 

  

   

1.170.000    

            

6    
7.020.000 330.000 6 1.980.000   

88 

Nguyễn 

Thị 

Hồng 

01/03/1953 
Cam 

Lộ 

Trợ cấp 

NCT cô 

đơn 

   

1.050.000    

            

7    
7.350.000 

Người thuộc 

HCN là NCT 

>60t đơn 

thân. 

450.000 7 3.150.000 
Vũ Thị 

Yến 
9973996710 Vietcombank   

89 
Phạm 

Thị Sen 
20/01/1974 

Cam 

Lộ 

Trợ cấp 

xã hội 

hàng 

tháng 

(bệnh  

HIV) 

   

1.050.000    

            

7    
7.350.000 

Người thuộc 

HN, Đơn 

thân, bệnh 

hiểm nghèo 

(HIV) 

450.000 7 3.150.000 
Phạm 

Thị Sen 
2308205261703 Agribank   
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STT Họ tên Ngày sinh  Địa chỉ 

Các chính sách đang được hỗ trợ Hỗ trợ theo NQ 04/2026/NQ-HĐND 

Ghi 

chú 

Chính 

sách 

đã/đang 

được 

hưởng 

Số tiền  

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hàng 

tháng 

Số 

tháng  

Thành 

tiền 

Đối tượng 

hưởng theo 

NQ 

04/2026/NQ-

HĐND 

Số tiền 

01 tháng 

Số 

tháng  

Số tiền 

được hỗ 

trợ từ 

tháng 01-

tháng 

7/2026 

Họ tên 

người 

nhận 

tiền/ ủy 

quyền 

nhận 

tiền 

Số tài khoản 
Tên ngân 

hàng 

90 

Phạm 

Viết 

Phong 

19/09/1961 
Cam 

Lộ 

Trợ cấp  

NCT 

>60t 

đơn 

thân. 

   

1.050.000    

            

7    
7.350.000 

Người thuộc 

HN là NCT 

>60t đơn 

thân. 

450.000 7 3.150.000 

Phạm 

Viết 

Phong 

106880930892 Vietinbank   

91 

Vũ 

Xuân 

Cảnh 

12/09/1974 
Cam 

Lộ 

Trợ cấp 

NKT 

nặng 

   

1.050.000    

            

7    
7.350.000 

Người thuộc 

HN đnag 

hưởng trợ 

cấp NKT 

nặng 

450.000 7 3.150.000 

Vũ 

Xuân 

Cảnh 

2308205203692 Agribank   

92 

Nguyễn 

Thị 

Lùn 

05/02/1941 
Cam 

Lộ 

Trợ cấp 

NCT 
700.000 7 4.900.000 

Người thuộc 

HTN là 

hưởng trợ 

cấp NCT 

800.000 7 5.600.000 

Nguyễn 

Thị 

Nga 

0341007222783 Vietcombank   

93 
Phạm 

Thị Kê 
26/03/1965 

Cam 

Lộ 

Trợ cấp 

NKT 

nặng 

1.400.000 7 9.800.000 

Người thuộc 

HTNđang 

hưởng trợ 

cấp NKT 

nặng. 

100.000 7 700.000 

Phạm 

Viết 

Phích 

2308205179466 agribank   

94 
Vũ Thị 

Thước 
01/01/1955 

Cam 

Lộ 

Trợ cấp 

NCT 

   

1.050.000    

            

7    
7.350.000 

Người thuộc 

HTN là NCT 

>60t đơn 

thân. 

450.000 7 3.150.000 

Nguyễn 

Thị 

Yên 

106001364280 Vietinbank   
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STT Họ tên Ngày sinh  Địa chỉ 

Các chính sách đang được hỗ trợ Hỗ trợ theo NQ 04/2026/NQ-HĐND 

Ghi 

chú 

Chính 

sách 

đã/đang 

được 

hưởng 

Số tiền  

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hàng 

tháng 

Số 

tháng  

Thành 

tiền 

Đối tượng 

hưởng theo 

NQ 

04/2026/NQ-

HĐND 

Số tiền 

01 tháng 

Số 

tháng  

Số tiền 

được hỗ 

trợ từ 

tháng 01-

tháng 

7/2026 

Họ tên 

người 

nhận 

tiền/ ủy 

quyền 

nhận 

tiền 

Số tài khoản 
Tên ngân 

hàng 

95 

Phạm 

Tuấn 

Hoạt 

01/05/1994 
Cam 

Lộ 

Trợ cấp 

NKT 

nặng 

1.050.000 7 7.350.000 

Người thuộc 

HTCN đang 

hưởng trợ 

cấp NKT 

nặng. 

450.000 7 3.150.000 

Phạm 

Tuấn 

Hoạt 

051616740 VIB bank   

96 
Vũ Thị 

Hà Vi 
28/08/2008 

Cam 

Lộ 
  

                

-      
  0 

Người thuộc 

HCN từ đủ 

16-22 tuổi 

trở lên đang 

học 

1.500.000 6 9.000.000 
Vũ Thị 

Hà Vi 
101885771191 Vietinbank 

lớp 

12 

97 
Bùi Thị 

Hà 
01/01/1960 

Cam 

Lộ 

Trợ cấp 

NCT 

đơn 

thân 

   

1.050.000    

            

7    
7.350.000 

Người thuộc 

HN là NCT 

>60t đơn 

thân. 

450.000 7 3.150.000 

Thái 

Thị 

Duy 

Linh 

2308205123064 agribank   

98 

Nguyễn 

Thị 

Tám 

10/08/1956 
Cam 

Lộ 

Trợ cấp 

NCT 

đơn 

thân 

   

1.050.000    

            

7    
7.350.000 

Người thuộc 

HN là NCT 

>60t đơn 

thân. 

450.000 7 3.150.000 

Nguyễn 

Trắc 

Thắng 

19037098764013 Techcombank   

99 
Vũ Đức 

Đảm 
01/10/1986 

Cam 

Lộ 

Trợ cấp 

NKT 

nặng 

   

1.050.000    

            

7    
7.350.000 

Người thuộc 

HCN là NKT 

nặng. 

450.000 7 3.150.000 
Vũ Đức 

Ngạch 
1043297128 Vietcombank   
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STT Họ tên Ngày sinh  Địa chỉ 

Các chính sách đang được hỗ trợ Hỗ trợ theo NQ 04/2026/NQ-HĐND 

Ghi 

chú 

Chính 

sách 

đã/đang 

được 

hưởng 

Số tiền  

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hàng 

tháng 

Số 

tháng  

Thành 

tiền 

Đối tượng 

hưởng theo 

NQ 

04/2026/NQ-

HĐND 

Số tiền 

01 tháng 

Số 

tháng  

Số tiền 

được hỗ 

trợ từ 

tháng 01-

tháng 

7/2026 

Họ tên 

người 

nhận 

tiền/ ủy 

quyền 

nhận 

tiền 

Số tài khoản 
Tên ngân 

hàng 

100 

Vũ 

Tuấn 

Vương 

21/12/2005 
Cam 

Lộ 
  

                

-      
  0 

Người thuộc 

HCN từ đủ 

16-22 tuổi 

trở lên đang 

học 

1.500.000 7 10.500.000 

Vũ 

Tuấn 

Vương 

8833316183 BIDV   

101 

Vũ 

Tuấn 

Bình 

07/07/1975 
Cam 

Lộ 

Trợ cấp 

NKT 

nặng 

   

1.050.000    

            

7    
7.350.000 

Người thuộc 

HCN là NKT 

nặng. 

450.000 7 3.150.000 

Nguyễn 

Thị 

cảnh 

0382008088 Vietinbank   

102 

Nguyễn 

Thị 

Quý 

23/3/1984 
Cam 

Lộ 
  

                

-      
  0 

Người thuộc 

HTN mắc 

bệnh hiểm 

nghèo TT 

50/2024/TT-

BYT (B23,8. 

HIV) 

1.500.000 7 10.500.000 

Nguyễn 

Thị 

Quý 

2308205279694 agribank   

103 

Nguyễn 

Văn 

Thưởng 

19/9/2006 
Cam 

Lộ 
  

                

-      
  0 

Người thuộc 

HTN mắc 

bệnh hiểm 

nghèo TT 

50/2024/TT-

BYT (B23,8. 

HIV) 

1.500.000 7 10.500.000 

Nguyễn 

Thị 

Quý 

2308205279694 agribank   
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STT Họ tên Ngày sinh  Địa chỉ 

Các chính sách đang được hỗ trợ Hỗ trợ theo NQ 04/2026/NQ-HĐND 

Ghi 

chú 

Chính 

sách 

đã/đang 

được 

hưởng 

Số tiền  

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hàng 

tháng 

Số 

tháng  

Thành 

tiền 

Đối tượng 

hưởng theo 

NQ 

04/2026/NQ-

HĐND 

Số tiền 

01 tháng 

Số 

tháng  

Số tiền 

được hỗ 

trợ từ 

tháng 01-

tháng 

7/2026 

Họ tên 

người 

nhận 

tiền/ ủy 

quyền 

nhận 

tiền 

Số tài khoản 
Tên ngân 

hàng 

104 

Nguyễn 

Trắc 

Phường 

01/01/1955 
Cam 

Lộ 

Trợ cấp 

NKT  

   

1.400.000    

            

7    
9.800.000 

Người thuộc 

HCN, tàn tật 
100.000 7 700.000 

Vũ Thị 

Nhoan 
2308205294226 agribank   

105 

Nguyễn 

Thị 

Luyến 

02/03/1950 
Cam 

Lộ 

Trợ cấp 

NCT 

      

700.000    

            

7    
4.900.000 

Người thuộc 

HTN là 

hưởng trợ 

cấp NCT 

800.000 7 5.600.000 
Nguyễn 

Thị Lý 
03410015832190 Vietcombank   

106 
Vũ Thị 

Cư 
12/06/1931 

Cam 

Lộ 

Trợ cấp 

BHXH 

hàng 

tháng 

(Tuất) 

   

1.012.000    

            

1    
1.012.000 

Người thuộc 

HCN>60 

tuổi 

488.000 1 488.000 

Phạm 

Thị 

Tiến 
0366450821 MB bank 

  

      

828.000    

            

6    
4.968.000 672.000 6 4.032.000 

Phạm 

Thị 

Tiến 

  

107 

Phạm 

Thị 

Động 

19/08/1963 
Cam 

Lộ 
      0 

Người thuộc 

HCN>60 

tuổi 

1.500.000 7 10.500.000 

Phạm 

Thị 

Tiến 

0366450821 MB bank   

108 
Nguyễn 

Thị Ý 
01/01/1952 

Cam 

Lộ 

Trợ cấp 

NKT 

nặng 

1.400.000 7 9.800.000 

Người thuộc 

HTN, đơn 

thân là NKT 

nặng 

100.000 7 700.000 

Đinh 

Thị 

Ngọc 

Uyên 

0011004249228 Vietcombank   
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STT Họ tên Ngày sinh  Địa chỉ 

Các chính sách đang được hỗ trợ Hỗ trợ theo NQ 04/2026/NQ-HĐND 

Ghi 

chú 

Chính 

sách 

đã/đang 

được 

hưởng 

Số tiền  

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hàng 

tháng 

Số 

tháng  

Thành 

tiền 

Đối tượng 

hưởng theo 

NQ 

04/2026/NQ-

HĐND 

Số tiền 

01 tháng 

Số 

tháng  

Số tiền 

được hỗ 

trợ từ 

tháng 01-

tháng 

7/2026 

Họ tên 

người 

nhận 

tiền/ ủy 

quyền 

nhận 

tiền 

Số tài khoản 
Tên ngân 

hàng 

109 

Phạm 

Văn 

Thụy 

11/06/1964 
Phương 

La 
      0 

Người thuộc 

HCN mắc 

bệnh cần 

điều trị dài 

ngày theo 

quy định 

C34, U ác 

phế quản và 

phổi 

1.500.000 7 10.500.000 

Phạm 

Thị 

Thanh 

4680058965 BIDV   

110 
Lê Thị 

Tuyết 
03/07/1963 

Phương 

La 
      0 

Người thuộc 

HN mắc 

bệnh cần 

điều trị dài 

ngày theo 

quy định 

(Tim I50) 

1.500.000 7 10.500.000 

Phạm 

Thị 

Thanh 

4680058965 BIDV   

111 

Mạc 

Thị 

Kính 

01/01/1938 
Phương 

La 

Trợ cấp 

NCT 

      

700.000    

            

7    
4.900.000 

Người thuộc 

HN, hưởng 

trợ cấp NCT 

800.000 7 5.600.000 

Đào 

Thị 

Thanh 

Huệ 

0601000532378 
Vietcombank 

Đồng Tháp 
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STT Họ tên Ngày sinh  Địa chỉ 

Các chính sách đang được hỗ trợ Hỗ trợ theo NQ 04/2026/NQ-HĐND 

Ghi 

chú 

Chính 

sách 

đã/đang 

được 

hưởng 

Số tiền  

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hàng 

tháng 

Số 

tháng  

Thành 

tiền 

Đối tượng 

hưởng theo 

NQ 

04/2026/NQ-

HĐND 

Số tiền 

01 tháng 

Số 

tháng  

Số tiền 

được hỗ 

trợ từ 

tháng 01-

tháng 

7/2026 

Họ tên 

người 

nhận 

tiền/ ủy 

quyền 

nhận 

tiền 

Số tài khoản 
Tên ngân 

hàng 

112 
Lê Văn 

Tuấn 
06/01/1965 

Phương 

La 
      0 

Người thuộc 

HN là NCT 

>60t đơn 

thân, trong 

hộ gia đình 

có các thành 

viên đều là 

NCT. 

1.500.000 7 10.500.000 

Đào 

Thị 

Thanh 

Huệ 

0601000532378 
Vietcombank 

Đồng Tháp 
  

113 
Lê Thị 

Tỵ 
7/2/1953 

Phương 

La 

Trợ cấp 

NCT cô 

đơn 

   

1.050.000    

            

7    
7.350.000 

Người thuộc 

HN tợ cấp 

NCT cô đơn 

450.000 7 3.150.000 
Lê Văn 

Hán 
2308231022771 agribank   

114 

Nguyễn 

Thị 

Nga 

04/09/1953 
Phương 

La 

Trợ cấp 

NCT 

      

700.000    

            

7    
4.900.000 

Người thuộc 

HCN hưởng 

trợ cấp hưu 

trí 

800.000 7 5.600.000 

Phạm 

Thị 

Thơm 

0341001705338 Vietcombank   

115 
Lê Văn 

Trụ 
15/01/1949 

Phương 

La 

Trợ cấp 

NCT, 

NKT 

nặng 

1.400.000 7 9.800.000 

Người thuộc 

HCN, NKT 

nặng 

100.000 7 700.000 
Nguyễn 

Thị Hà 
0341006933502 Vietcombank   

116 

Lương 

Thị 

Dung 

01/01/1953 
Phương 

La 

Trợ cấp 

NCT 
700.000 7 4.900.000 

Người thuộc 

HCN hưởng 

trợ cấp NCT 

800.000 7 5.600.000 
Nguyễn 

Thị Hà 
0341006933502 Vietcombank   
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STT Họ tên Ngày sinh  Địa chỉ 

Các chính sách đang được hỗ trợ Hỗ trợ theo NQ 04/2026/NQ-HĐND 

Ghi 

chú 

Chính 

sách 

đã/đang 

được 

hưởng 

Số tiền  

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hàng 

tháng 

Số 

tháng  

Thành 

tiền 

Đối tượng 

hưởng theo 

NQ 

04/2026/NQ-

HĐND 

Số tiền 

01 tháng 

Số 

tháng  

Số tiền 

được hỗ 

trợ từ 

tháng 01-

tháng 

7/2026 

Họ tên 

người 

nhận 

tiền/ ủy 

quyền 

nhận 

tiền 

Số tài khoản 
Tên ngân 

hàng 

117 
Lê Thị 

Thắm 
01/01/1962 

Phương 

La 

Trợ cấp  

NCT cô 

đơn 

   

1.050.000    

            

7    
7.350.000 

Người thuộc 

HCN hưởng 

trợ cấp  NCT 

cô đơn 

450.000 7 3.150.000 
Lê Thị 

Thắm 
2308231039036 Agribank    

118 

Mạc 

Văn 

Muộn 

01/01/1951 
Phương 

La 

Trợ cấp 

NCT 
700.000 7 4.900.000 

Người thuộc 

HCN hưởng 

trợ cấp NCT 

800.000 7 5.600.000 
Bùi Thị 

Sơn 
0936609425 Agribank    

119 
Lê Văn 

Cảo 
01/01/1957 

Phương 

La 

Trợ cấp 

NKT 

nặng 

1.400.000 7 9.800.000 

Người thuộc 

HTN là NKT  

nặng là NCT 

100.000 7 700.000 
Lê Thị 

Lương 
0341000623189 Vietcombank    

120 
Lê Văn 

Hà 
01/01/1965 

Phương 

La 

Trợ cấp 

NKT 

nặng 

1.400.000 7 9.800.000 

Người thuộc 

HTN là NKT  

nặng là NCT 

100.000 7 700.000 
Phạm 

Thị Lan 
2308205306979 agribank   

121 

Mạc 

Thị 

Hoạt 

01/01/1965 
Phương 

La 

Trợ cấp 

NCT cô 

đơn 

1.050.000 7 7.350.000 

Người thuộc 

HN, đang 

hưởng chế 

độ NCT cô 

đơn 

450.000 7 3.150.000 

Mạc 

Văn 

Dân 

2308231018830 agribank   
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STT Họ tên Ngày sinh  Địa chỉ 

Các chính sách đang được hỗ trợ Hỗ trợ theo NQ 04/2026/NQ-HĐND 

Ghi 

chú 

Chính 

sách 

đã/đang 

được 

hưởng 

Số tiền  

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hàng 

tháng 

Số 

tháng  

Thành 

tiền 

Đối tượng 

hưởng theo 

NQ 

04/2026/NQ-

HĐND 

Số tiền 

01 tháng 

Số 

tháng  

Số tiền 

được hỗ 

trợ từ 

tháng 01-

tháng 

7/2026 

Họ tên 

người 

nhận 

tiền/ ủy 

quyền 

nhận 

tiền 

Số tài khoản 
Tên ngân 

hàng 

122 

Nguyễn 

Đức 

Đến 

21/01/1968 
Ngọc 

Lộ 

Trợ cấp 

NKT 

nặng 

   

1.050.000    

            

7    
7.350.000 

Người thuộc 

HN là NKT 

nặng. 

450.000 7 3.150.000 

Nguyễn 

Thị 

Duyên 

0341007088310 Vietcombank   

123 

Nguyễn 

Thị 

Quỳnh 

20/05/1996 
Ngọc 

Lộ 

Trợ cấp 

NKT 

đặc biệt 

nặng 

1.400.000 7 9.800.000 

Người thuộc 

HN là NKT 

đặc biệt nặng 

100.000 7 700.000 

Nguyễn 

Thị 

Duyên 

0341007088310 Vietcombank   

124 

Nguyễn 

Đức 

Bắc 

09/06/2009 
Ngọc 

Lộ 
      0 

Người thuộc 

HCN từ đủ 

16-22 tuổi 

trở lên đang 

học văn bằng 

1 

1.500.000 7 10.500.000 

Nguyễn 

Thị 

Hạnh 

'0332215307 Vietinbank   

125 
Nguyễn 

Thị Mơ 
29/8/1976 

Ngọc 

Lộ 

Trợ cấp 

NKT 

nặng 

1.050.000 7 7.350.000 

Người thuộc 

HCN, NKT 

nặng 

450.000 7 3.150.000 
Nguyễn 

Thị Mơ 
'0341006946611 Vietcombank   

126 
Nguyễn 

Thị Hồi 
01/01/1953 

Ngọc 

Lộ 

Trợ cấp 

NCT cô 

đơn 

1.050.000 7 7.350.000 

Người thuộc 

HN, đang 

hưởng chế 

độ NCT cô 

đơn 

450.000 7 3.150.000 

Nguyễn 

Thị 

Thanh 

0341001593996 Vietcombank   
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STT Họ tên Ngày sinh  Địa chỉ 

Các chính sách đang được hỗ trợ Hỗ trợ theo NQ 04/2026/NQ-HĐND 

Ghi 

chú 

Chính 

sách 

đã/đang 

được 

hưởng 

Số tiền  

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hàng 

tháng 

Số 

tháng  

Thành 

tiền 

Đối tượng 

hưởng theo 

NQ 

04/2026/NQ-

HĐND 

Số tiền 

01 tháng 

Số 

tháng  

Số tiền 

được hỗ 

trợ từ 

tháng 01-

tháng 

7/2026 

Họ tên 

người 

nhận 

tiền/ ủy 

quyền 

nhận 

tiền 

Số tài khoản 
Tên ngân 

hàng 

127 

Nguyễn 

Thị 

Nhời 

16/11/1955 
Ngọc 

Lộ 

Trợ cấp 

NKT 

nặng 

1.400.000 7 9.800.000 

Người thuộc 

HN là NKT 

nặng. 

100.000 7 700.000 
Bùi Thị 

Đào 
'23367898888 MB bank   

128 

Nguyễn 

Thị 

Dân 

15/05/1955 
Ngọc 

Lộ 
      0 

Người thuộc 

HN là NCT 

>60t cô đơn 

1.500.000 7 10.500.000 

Nguyễn 

Thị 

Dinh 

0341000626366 vietcombank   

129 

Nguyễn 

Thị 

Luyến 

30/11/1961 
Ngọc 

Lộ 

Trợ cấp 

NCT cô 

đơn 

1.050.000 7 7.350.000 

Người thuộc 

HTN là NCT 

>60t cô đơn 

450.000 7 3.150.000 

Nguyễn 

Thị 

Luyến 

105880930900 Vietinbank   

130 

Nguyễn 

Thị 

Lan 

01/01/1953 
Ngọc 

Lộ 

Trợ cấp 

NCT cô 

đơn 

1.050.000 7 7.350.000 

Người thuộc 

HCN là NCT 

>60t đơn 

thân. 

450.000 7 3.150.000 
Nguyễn 

Thị Lai 
0121000628697 Vietcombank   

131 
Nguyễn 

Thị Đãi 
01/01/1954 

Ngọc 

Lộ 
      0 

Người thuộc 

HTN là NCT 

>60t cô đơn 

1.500.000 7 10.500.000 

Mạc 

Thị 

Chiên 

'9345162207 Vietcombank   
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STT Họ tên Ngày sinh  Địa chỉ 

Các chính sách đang được hỗ trợ Hỗ trợ theo NQ 04/2026/NQ-HĐND 

Ghi 

chú 

Chính 

sách 

đã/đang 

được 

hưởng 

Số tiền  

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hàng 

tháng 

Số 

tháng  

Thành 

tiền 

Đối tượng 

hưởng theo 

NQ 

04/2026/NQ-

HĐND 

Số tiền 

01 tháng 

Số 

tháng  

Số tiền 

được hỗ 

trợ từ 

tháng 01-

tháng 

7/2026 

Họ tên 

người 

nhận 

tiền/ ủy 

quyền 

nhận 

tiền 

Số tài khoản 
Tên ngân 

hàng 

132 

Lê 

Hoài 

Thu 

04/6/2007 
Ngọc 

Lộ 
      0 

Người thuộc 

HCN từ đủ 

16-22 tuổi 

trở lên đang 

học văn bằng 

1 

1.500.000 7 10.500.000 

Nguyễn 

Thị 

Xiêm 

'102880923238 Vietinbank   

133 

Phạm 

Thị 

Tuyến 

14/08/1960 
Ngọc 

Lộ 

Trợ cấp 

NCT cô 

đơn 

700.000 7 4.900.000 

Người thuộc 

HTCN là 

NCT cô đơn 

800.000 7 5.600.000 

Nguyễn 

Thị 

Thúy 

0341002111465 Vietcombank   

134 

Nguyễn 

Quang 

Linh 

26/02/2009 
Ngọc 

Lộ 
      0 

Người thuộc 

HN từ đủ 16-

22 tuổi trở 

lên đang học 

văn bằng 1 

1.500.000 7 10.500.000 

Nguyễn 

Quang 

Phóng 

101880934446 vietinbank   

135 

Nguyễn 

Hải 

Nam 

12/04/1973 
Ngọc 

Lộ 

Trợ cấp 

NKT 

nặng 

1.050.000 7 7.350.000 

Người thuộc 

HCN là NKT 

nặng. 

450.000 7 3.150.000 

Phạm 

Thị 

Nhinh 

'0341001944383 Vietcombank   

136 

Nguyễn 

Quang 

Tiến 

29/04/2007 
Ngọc 

Lộ 
      0 

Người thuộc 

HCN từ đủ 

16-22 tuổi 

trở lên đang 

học văn bằng 

1 

1.500.000 7 10.500.000 

Phạm 

Thị 

Nhinh 

'0341001944383 Vietcombank   
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STT Họ tên Ngày sinh  Địa chỉ 

Các chính sách đang được hỗ trợ Hỗ trợ theo NQ 04/2026/NQ-HĐND 

Ghi 

chú 

Chính 

sách 

đã/đang 

được 

hưởng 

Số tiền  

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hàng 

tháng 

Số 

tháng  

Thành 

tiền 

Đối tượng 

hưởng theo 

NQ 

04/2026/NQ-

HĐND 

Số tiền 

01 tháng 

Số 

tháng  

Số tiền 

được hỗ 

trợ từ 

tháng 01-

tháng 

7/2026 

Họ tên 

người 

nhận 

tiền/ ủy 

quyền 

nhận 

tiền 

Số tài khoản 
Tên ngân 

hàng 

137 

Nguyễn 

Quang 

Công 

05/11/2009 
Ngọc 

Lộ 
      0 

Người thuộc 

HCN từ đủ 

16-22 tuổi 

trở lên đang 

học văn bằng 

1 

1.500.000 7 10.500.000 

Phạm 

Thị 

Nhinh 

'0341001944383 Vietcombank   

138 

Nguyễn 

Thị 

Thuý 

Nga 

13/04/2010 
Đồng 

Vang 

  

1.500.000 3 4.500.000 

Người thuộc 

HCN từ đủ 

16-22 tuổi 

trở lên đang 

học văn bằng 

1 

1.500.000 4 6.000.000 
Đoàn 

Thị Lộc 
0341006810819 Vietcombank   

139 

Nguyễn 

Thị 

Khánh 

Linh 

01/01/2008 
Đồng 

Vang 

  

    0 

Người thuộc 

HTN từ đủ 

16-22 tuổi 

trở lên đang 

học văn bằng 

1 

1.500.000 6 9.000.000 

Nguyễn 

Thị 

Khánh 

Linh 

76810108 MBV bank 
lớp 

12 

140 

Vũ 

Hữu 

Đôn 

26/03/2009 
Đồng 

Vang 

  

    0 

Người thuộc 

HTCN từ đủ 

16-22 tuổi 

trở lên đang 

học văn bằng 

1 

1.500.000 7 10.500.000 

Phạm 

Thị 

Hoa 

0341006801951 Vietcombank 
lớp 

11 
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STT Họ tên Ngày sinh  Địa chỉ 

Các chính sách đang được hỗ trợ Hỗ trợ theo NQ 04/2026/NQ-HĐND 

Ghi 

chú 

Chính 

sách 

đã/đang 

được 

hưởng 

Số tiền  

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hàng 

tháng 

Số 

tháng  

Thành 

tiền 

Đối tượng 

hưởng theo 

NQ 

04/2026/NQ-

HĐND 

Số tiền 

01 tháng 

Số 

tháng  

Số tiền 

được hỗ 

trợ từ 

tháng 01-

tháng 

7/2026 

Họ tên 

người 

nhận 

tiền/ ủy 

quyền 

nhận 

tiền 

Số tài khoản 
Tên ngân 

hàng 

141 

Nguyễn 

Thị 

Ngân 

27/05/2008 
Đồng 

Vang 

  

    0 

Người thuộc 

HCN từ đủ 

16-22 tuổi 

trở lên đang 

học văn bằng 

1 

1.500.000 6 9.000.000 
Đoàn 

Thị Lộc 
0341006810819 Vietcombank 

lớp 

12 

142 

Nguyễn 

Trọng 

Định 

07/12/1942 
Đồng 

Vang 

Trợ cấp 

NCT 
700.000 7 4.900.000 

Người thuộc 

HTN, trợ 

NCT 

800.000 7 5.600.000 

Nguyễn 

Thị 

Yến 

0341007033095 Vietcombank   

143 
Nguyễn 

Thị Tư 
01/01/1960 

Vạn 

Tuế 

 Trợ cấp 

NKT 

nặng. 

1.400.000 7 9.800.000 

Người thuộc 

HTN là NKT 

nặng. 

100.000 7 700.000 

Nguyễn 

Đức 

Hậu 

0382768188 Vietinbank   

144 

Nguyễn 

Đức 

Tiến 

04/05/2010 
Vạn 

Tuế 

 Trợ cấp 

dưới 16 

tuổi 

1.500.000 4 6.000.000 

Người thuộc 

HCN từ đủ 

16-22 tuổi 

trở lên đang 

học văn bằng 

1 

1.500.000 3 4.500.000 

Nguyễn 

Đức 

Tiến 

0989547973 MB bank   

143 
Bùi Thị 

Lý 
15/03/1967 

Vạn 

Tuế 

 Trợ cấp 

NKT 

nặng. 

1.050.000 7 7.350.000 

Người thuộc 

HN là NKT 

nặng. 

450.000 7 3.150.000 
Bùi Thị 

Phượng 
2308205180290 Agribank   

146 

Hoàng 

Văn 

Thương 

10/05/1968 
Vạn 

Tuế 

 Trợ cấp 

NKT 

nặng. 

1.050.000 7 7.350.000 

Người thuộc 

HCN là NKT 

nặng. 

450.000 7 3.150.000 

Hoàng 

Thị 

Thơm 

0341005742594 Vietcombank   
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STT Họ tên Ngày sinh  Địa chỉ 

Các chính sách đang được hỗ trợ Hỗ trợ theo NQ 04/2026/NQ-HĐND 

Ghi 

chú 

Chính 

sách 

đã/đang 

được 

hưởng 

Số tiền  

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hàng 

tháng 

Số 

tháng  

Thành 

tiền 

Đối tượng 

hưởng theo 

NQ 

04/2026/NQ-

HĐND 

Số tiền 

01 tháng 

Số 

tháng  

Số tiền 

được hỗ 

trợ từ 

tháng 01-

tháng 

7/2026 

Họ tên 

người 

nhận 

tiền/ ủy 

quyền 

nhận 

tiền 

Số tài khoản 
Tên ngân 

hàng 

147 

Nguyễn 

Đức 

Đông 

01/01/1984 
Vạn 

Tuế 

 Trợ cấp 

NKT 

nặng. 

1.050.000 7 7.350.000 

Người thuộc 

HTCN là 

NKT 

450.000 7 3.150.000 

Nguyễn 

Đức 

Quảng 

0979024056 Vietcombank   

148 

Trần 

Thị 

Hiền 

10/10/1951 
Vạn 

Tuế 

Trợ cấp 

NCT 
700.000 7 4.900.000 

Người thuộc 

HCN, trợ cấp 

NCT 

800.000 7 5.600.000 
Mễ Thị 

Chung 
0551000080014 Vietcombank   

149 

Nguyễn 

Đức 

Đạt 

10/02/1950 
Vạn 

Tuế 

Trợ cấp 

NCT 
700.000 7 4.900.000 

Người thuộc 

HCN, trợ cấp 

NCT 

800.000 7 5.600.000 
Mễ Thị 

Chung 
0551000080014 Vietcombank   

150 

Nguyễn 

Thị 

Lượt 

03/04/1959 
Vạn 

Tuế 
      0 

Người thuộc 

HTN là NCT 

>60t cô đơn 

1.500.000 7 10.500.000 

Nguyễn 

Đức 

Hiển 

2308231013889 Agribank   

151 

Nguyễn 

Đức 

Tảo 

01/01/1971 
Vạn 

Tuế 

 Trợ cấp 

NKT 

nặng. 

1.050.000 7 7.350.000 

Người thuộc 

HN là NKT 

nặng. 

450.000 7 3.150.000 

Trần 

Thị 

Tiếp 

0901522616 Vietcombank   

152 

Nguyễn 

Thị 

Mây 

01/01/1956 
Vạn 

Tuế 
      0 

Người thuộc 

HTN là NCT 

>60t cô đơn 

1.500.000 7 10.500.000 

Nguyễn 

Thị 

Xoạn 

2308205141463 Agribank   
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STT Họ tên Ngày sinh  Địa chỉ 

Các chính sách đang được hỗ trợ Hỗ trợ theo NQ 04/2026/NQ-HĐND 

Ghi 

chú 

Chính 

sách 

đã/đang 

được 

hưởng 

Số tiền  

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hàng 

tháng 

Số 

tháng  

Thành 

tiền 

Đối tượng 

hưởng theo 

NQ 

04/2026/NQ-

HĐND 

Số tiền 

01 tháng 

Số 

tháng  

Số tiền 

được hỗ 

trợ từ 

tháng 01-

tháng 

7/2026 

Họ tên 

người 

nhận 

tiền/ ủy 

quyền 

nhận 

tiền 

Số tài khoản 
Tên ngân 

hàng 

153 

Phạm 

Thị 

Ngoãn 

25/10/1960 
Vạn 

Tuế 

 Trợ cấp 

NKT 

nặng. 

1.400.000 7 9.800.000 

Người thuộc 

HCN, trợ cấp 

NKT nặng. 

100.000 7 700.000 

Đặng 

Thị 

Tiền 

'0341002058521 Vietcombank   

154 
Hoàng 

Thị Hà 

05/12/1993 
Vạn 

Tuế 

 Trợ cấp 

NKT 

nặng. 

1.400.000 7 9.800.000 

Người thuộc 

HCN là NKT 

nặng. 

100.000 7 700.000 

Nguyễn 

Thị 

Hường 

'1047680248 Vietcombank   

155 
Bùi Thị 

Huân 

04/03/1949 
Vạn 

Tuế 

Trợ cấp 

NCT 
700.000 7 4.900.000 

Người thuộc 

HTCN, trợ 

cấp NCT 

800.000 7 5.600.000 

Nguyễn 

Bùi 

Nam 

'1060127395 Vietcombank   

156 

Nguyễn 

Thị 

Vinh 

21/10/1960 
Vạn 

Tuế 
  1.050.000 7 7.350.000 

Người thuộc 

HN. Trợ cấp 

NKT nặng. 

đơn thân. 

450.000 7 3.150.000 

Nguyễn 

Đức 

Toàn 

2308205063585 agribank   

157 
Phạm 

Thị Lệ 
21/07/1952 

Vạn 

Tuế 

Trợ cấp 

NCT 
700.000 7 4.900.000 

Người thuộc 

HTCN, trợ 

cấp NCT 

800.000 7 5.600.000 

Nguyễn 

Hữu 

Sơn 

'0398926419 Vietinbank   

158 
Trịnh 

Thị Ri 

20/03/1947 
Vạn 

Tuế 

Trợ cấp 

NCT 
700.000 7 4.900.000 

Người thuộc 

HTCN trợ 

cấp NCT 

800.000 7 5.600.000 

Nguyễn 

Thị Hải 

Yến 

'0341005902246 Vietcombank   
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STT Họ tên Ngày sinh  Địa chỉ 

Các chính sách đang được hỗ trợ Hỗ trợ theo NQ 04/2026/NQ-HĐND 

Ghi 

chú 

Chính 

sách 

đã/đang 

được 

hưởng 

Số tiền  

đang 

hưởng 

trợ cấp 

hàng 

tháng 

Số 

tháng  

Thành 

tiền 

Đối tượng 

hưởng theo 

NQ 

04/2026/NQ-

HĐND 

Số tiền 

01 tháng 

Số 

tháng  

Số tiền 

được hỗ 

trợ từ 

tháng 01-

tháng 

7/2026 

Họ tên 

người 

nhận 

tiền/ ủy 

quyền 

nhận 

tiền 

Số tài khoản 
Tên ngân 

hàng 

159 

Nguyễn 

Thị 

Lụa 

22/12/1975 
Vạn 

Tuế 

Trợ cấp 

bệnh 

hiểm 

nghèo 

1.050.000 7 7.350.000 

Người thuộc 

HCN mắc 

bệnh hiểm 

nghèo TT 

50/2024/TT-

BYT 

450.000 7 3.150.000 
Nguyễn 

Thị Lụa 
'0341000617678 Vietcombank   

160 

Nguyễn 

Thị 

Khoát 

1/1/1957 
Vạn 

Tuế 

Trợ cấp 

NCT 

đơn 

thân 

1.050.000 7 7.350.000 

Người thuộc 

HN, đang 

hưởng trợ 

cấp NCT 

đơn thân 

450.000 7 3.150.000 

Nguyễn 

Đức 

Xuyến 

'1018645042 Vietcombank   

161 

Nguyễn 

Thị 

Giang 

14/04/1947 
Vạn 

Tuế 

Trợ cấp 

NCT 
700.000 7 4.900.000 

Người thuộc 

HTCN, đang 

hưởng trợ 

cấp NCT 

800.000 7 5.600.000 

Nguyễn 

Thị 

Hiển 

'0934400776 VP bank   

162 

Nguyễn 

Bảo 

Minh 

15/7/2008 
Vạn 

Tuế 
  0   0 

Người thuộc 

HCN từ đủ 

16-22 tuổi 

trở lên đang 

học văn bằng 

1 

1.500.000 6 9.000.000 

Nguyễn 

Thị 

Tăng 

106006361876 Vietinbank 
lớp 

12 
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